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Câu 1: Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 thì trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin đối với thông tin phức tạp không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc phải thông báo cho người yêu cầu đến trụ sở để đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc nhận bản sao, bản chụp tài liệu hoặc có văn bản thông báo về việc từ chối cung cấp thông tin.
A. 05 ngày làm việc

B. 10 ngày làm việc

C. 15 ngày làm việc

D. 20 ngày làm việc
Câu 2: Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 thì trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin.
A. 03 ngày làm việc

B. 05 ngày làm việc

C. 07 ngày làm việc

D. 10 ngày làm việc
Câu 3: Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất?
A. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.
B. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định.
C. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
D. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.
Câu 4: Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?
A. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
B. Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.
C. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.
D. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Câu 5: Theo Luật Đất đai 2013, trường hợp nào Nhà nước cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất?

A. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư.
B. Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.
C. Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
D. Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.

Câu 6: Kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, trong thời hạn bao lâu Ủy ban nhân dân cấp xã phải tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai?

A. Không quá 15 ngày

B. Không quá 20 ngày

C. Không quá 30 ngày

D. Không quá 45 ngày
Câu 7: Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào?
A. Ủy ban nhân dân

B. Tòa án nhân dân 

C. Cơ quan Thanh tra

D. Cơ quan Tài nguyên và môi trường
Câu 8: A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và A bị toà án tuyên phạt 3 năm tù, nên tội của A là tội: 

A. Tội phạm ít nghiêm trọng

B. Tội phạm nghiêm trọng

C. Tội phạm rất nghiêm trọng

D. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Câu 9: A phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm theo quy định tại Khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và A bị toà án tuyên phạt 7 năm 06 tháng tù, nên tội của A là tội: 

A. Tội phạm ít nghiêm trọng

B. Tội phạm nghiêm trọng

C. Tội phạm rất nghiêm trọng

D. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Câu 10: Theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nghiêm trọng là mấy năm? 

A. 05 năm

B. 10 năm

C. 15 năm

D. 20 năm
Câu 11: Cơ quan nào không thực hiện đăng ký hộ tịch?
A. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

B. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

C. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

D. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân?
A. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

B. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con có thể được ủy quyền thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

C. Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.
D. Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.
Câu 13: Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ bằng phương thức nào?
A. Trực tiếp cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

B. Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

C. Gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

D. Cả 3 phương thức trên.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không đúng về ủy quyền khi đăng ký 
hộ tịch?
A. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

B. Phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

C. Người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

D. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, hai bên có yêu cầu phải trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không được có văn bản ủy quyền cho bên còn lại.
Câu 15: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu?
A. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thường trú. Nếu không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
B. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú. Nếu không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,  nơi thường trú. Nếu không có nơi thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
D. Cơ quan đại diện ngoại giao.
Câu 16: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định thời hiệu yêu cầu bồi thường là bao nhiêu năm?

A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 04 năm
Câu 17: Nhà nước không bồi thường các thiệt hại nào sau đây:

A. Thiệt hại xảy ra do lỗi của người thi hành công vụ.

B. Thiệt hại xảy ra do lỗi của người bị thiệt hại.

C. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại.

D. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người thi hành công vụ.
Câu 18: Người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chủ thể nào có thẩm quyền giải quyết bồi thường?

A. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

D. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 19: Theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 thì việc thương lượng bồi thường cho cá nhân được thực hiện tại địa điểm nào dưới đây?

A. Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 20: Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không tìm được chủ sở hữu chiếc xe máy thì quyền sở hữu đối với tài sản đó thuộc về tổ chức hay cá nhân nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Người phát hiện tài sản.
D. Người quản lý tài sản.
Câu 21: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, cầm cố tài sản chấm dứt trong trường hợp nào sau đây?

A. Tài sản cầm cố đã được xử lý.

B. Theo thỏa thuận của các bên.

C. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.

D. Cả 03 trường hợp trên.
Câu 22: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, trong hợp đồng vay tài sản có lãi suất thì thỏa thuận về lãi suất của các bên không được vượt quá mức lãi suất nào sau đây?

A. 10%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

B. 15%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

C. 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. 

D. 25%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. 
Câu 23: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là mấy năm?
A. 01 năm

B. 02 năm 

C. 03 năm

D. 04 năm
Câu 24: Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với bất động sản, kể từ ngày mở thừa kế là bao nhiêu năm?

A. 10 năm 

B. 20 năm

C. 25 năm

D. 30 năm
Câu 25: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, sau khi lập di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ sau mấy tháng?

A. 02 tháng

B. 03 tháng

C. 04 tháng

D. 05 tháng
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